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Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

DNăm, ba5.35.06.52014X522/01/1995Nguyễn Văn Toàn14510303071

FMột, bốn1.40.072016X403/05/1996Hoàng Anh Tuấn14510303922

DNăm, bốn5.45.072014X529/08/1996Nguyễn Minh Tuấn14510303273

DNăm, ba5.35.06.52015X618/11/1996Nguyễn Quốc Tuấn14510303284

DNăm, không5.04.572014X824/04/1996Trịnh Anh Tuấn14510303305

CNăm, tám5.85.572014X613/12/1996Nguyễn Thanh Tùng14510303356

DNăm, ba5.35.06.52014X124/07/1996Phùng Quang Tùng14510303377

FMột, không1.00.052014X106/09/1996Cấn Xuân Trường14510303148

FMột, không1.00.052014X301/12/1996Trần Trung Trường14510303159

CNăm, tám5.85.572014X505/07/1996Nguyễn Đức Việt145103040810

DNăm, bốn5.45.072014X417/11/1996Nguyễn Quốc Việt145103034511

DBốn, bốn4.44.062014X129/06/1996Nguyễn Hữu Vinh145103034812

KFKhông, không0.00.002012X424/11/1993Hoàng Tuấn Vũ125103019413

FHai, tám2.82.062012X129/04/1994Chu Văn An125103000114

DBốn, tám4.84.56LTCQ2016X3(23)18/02/1993Trần Xuân An163103030115

KFKhông, không0.00.002013X307/02/1994Bùi Xuân Đức Anh135103000316

FMột, một1.10.05.52016X111/01/1996Cao Tuấn Anh145103000217

DNăm, bốn5.45.072014X402/11/1996Hoàng Quốc Bảo145103039818

DNăm, một5.14.57.52014X327/12/1996Chu Duy Biện145103002119

DNăm, bốn5.45.072014X619/10/1996Trần Văn Chương145103003320

DBốn, bảy4.74.07.52014X812/07/1996Đặng Thành Công145103002621

FBa, tám3.83.072015X422/05/1996Hoàng Văn Công145103035822

DBốn, bốn4.44.062016X621/02/1995Nguyễn Thế Công145103035923

DNăm, ba5.35.06.52012X123/10/1993Tạ Phẩm Cương125103000724

DNăm, một5.14.57.52016X313/09/1996Lê Mạnh Cường145103002925

KFKhông, không0.00.002013X710/11/1995Đinh Quang Tú Duy135103005526

CNăm, năm5.55.07.52015X520/06/1997Đoàn Văn Dũng155103009227

KFKhông, không0.00.002010X230/04/1992Nguyễn Văn Đăng105103004028

FMột, không1.00.052013X110/01/1995Nguyễn Duy Đức135103037729

FBa, bốn3.43.052016X410/03/1996Trần Hoàng Giang145103010630

DBốn, sáu4.64.07LTCQ2017X1.HN05/02/1993Lương Văn Hà173103006931

DBốn, bốn4.44.062016X715/10/1996Trần Văn Hà145103011732

FHai, sáu2.61.572014X215/08/1996Nguyễn Duy Hải145103012033

CNăm, năm5.55.07.52015X312/08/1996Nguyễn Vũ Hoàng145103014234

CSáu, hai6.26.072014X110/07/1996Phạm Tuấn Hoàng145103014535

FMột, không1.00.052016X729/05/1996Trần Huy Hoàng145103014636

FHai, sáu2.62.052013X605/06/1993Sùng A Hồ135103101437

DNăm, ba5.35.06.52015X702/04/1996Đinh Văn Huy155103040838

DBốn, bảy4.74.07.52016X820/12/1996Lê Ngọc Hưng145103011139
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chú

Điểm 
chữChữSố
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ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

KFKhông, không0.00.002014X712/02/1996Trần Danh Long145103019640

FHai, tám2.82.062016X210/09/1996Hoàng Phương Nam145103021641

FMột, hai1.20.062016X121/02/1996Phan Lê Hoài Nam145103022242

DBốn, không4.03.562014X416/10/1996Lê Hồng Phúc145103023943

DNăm, bốn5.45.552012X308/03/1993Nguyễn Thị Phường125103100744

DBốn, bốn4.44.06LTCQ2017X1.HN15/03/1990Giáp Mạnh Thảo173103007645

DBốn, bảy4.74.07.52014X510/08/1996Nguyễn Hữu Thắng145103028046

FBa, sáu3.63.062016X707/06/1996Vũ Tất Thắng145103028247

DBốn, tám4.84.562015X908/02/1997Nguyễn Văn Thế155103028648

DBốn, tám4.84.562013X519/03/1995Phạm Mạnh Thế135103029349

FHai, không2.01.06LTCQ2016X4(36)13/10/1981Ngô Thế Thịnh163103045550

DNăm, không5.04.572014X407/04/1996Nguyễn Tiến Thịnh145103029051

DBốn, sáu4.64.072016X530/08/1996Nguyễn Trọng Thịnh145103029152

DNăm, bốn5.45.072014X229/09/1996Đặng Thị Thơm145103026953

DBốn, bốn4.44.062013X511/02/1995Cao Văn Toàn135103031754
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